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(1) (2) (3) (4) 5=6+7+… (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 102.930,67 102.930,67 4.526,62 10.115,21 7.144,39 6.301,55 13.049,68 2.394,54 7.235,36 5.585,51 2.236,44 3.371,75 3.507,92 10.275,67 4.200,08 5.716,12 11.428,90 3.213,19 2.627,74

1 Đất nông nghiệp NNP 72.970,40 72.940,73 2.950,93 7.740,61 5.011,12 2.873,57 8.817,26 1.459,56 5.445,56 3.580,17 2.094,21 2.155,07 2.496,90 7.435,01 3.440,69 4.769,10 8.567,98 3.018,63 1.084,36

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.412,03 6.422,25 75,76 799,12 779,10 308,46 768,47 187,48 247,46 172,45 183,91 222,55 185,02 614,32 208,13 537,24 657,90 143,08 331,80

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 785,43 785,64 26,48 327,82 43,44 124,30 3,54 119,93 140,13

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 12.646,34 12.668,46 228,72 1.336,48 747,29 942,49 3.116,00 390,08 608,96 1.593,99 359,65 706,21 112,07 1.030,01 200,40 677,06 227,25 224,65 167,15

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.802,31 3.831,21 45,65 40,30 28,12 266,86 1.496,06 730,14 151,75 159,95 4,85 32,56 491,30 304,30 0,14 1,90 63,52 13,65 0,16

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 34.631,21 34.621,80 1.169,28 3.770,55 2.867,16 1.373,04 1.974,54 456,57 1.532,67 811,69 1.214,02 4.546,21 2.982,85 3.225,32 6.165,77 2.338,14 193,99

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 15.428,68 15.350,17 1.428,62 1.780,93 589,25 1.352,71 2.061,59 146,23 2.462,61 1.195,49 13,03 381,03 488,65 931,67 48,64 327,50 1.452,12 298,98 391,12

-
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN 12.413,32 12.416,73 1.096,65 1.549,66 508,91 1.095,89 1.855,76 87,82 1.859,85 655,40 9,74 351,26 254,43 737,84 43,25 276,35 1.391,28 297,39 345,25

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 49,83 46,84 2,90 13,23 0,20 3,05 2,10 5,63 0,24 1,72 0,10 1,03 5,84 8,50 0,53 0,08 1,42 0,13 0,14

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.280,45 3.207,38 303,15 230,41 323,99 153,26 320,91 114,41 171,19 214,66 86,03 123,92 259,00 203,33 64,78 165,39 235,91 51,47 185,57

2.1 Đất quốc phòng CQP 48,93 49,30 1,05 4,43 4,44 6,20 1,41 2,46 0,08 0,99 3,17 2,92 6,87 3,37 5,48 0,68 5,75

2.2 Đất an ninh CAN 1,62 1,37 0,60 0,16 0,61

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 16,27 15,69 8,94 0,16 5,32 1,09 0,18

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 69,19 56,66 1,36 0,06 25,92 0,09 13,42 15,75 0,06

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 151,50 149,21 22,52 39,90 44,95 5,72 9,11 27,01

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 69,19 74,70 14,08 0,23 36,74 22,65 1,00

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 1.050,32 980,26 86,15 67,49 98,39 71,25 67,03 38,50 44,10 42,68 27,05 45,68 64,14 47,76 23,01 84,57 93,21 25,27 53,98

- Đất giao thông DGT 713,82 695,54 60,70 46,87 63,50 63,37 61,20 25,16 39,30 35,17 19,67 43,53 24,52 25,74 18,96 72,49 40,78 9,44 45,14

- Đất thuỷ lợi DTL 76,23 70,96 2,07 6,00 8,14 2,62 0,23 5,39 0,19 1,66 3,41 0,02 6,82 8,09 1,05 4,53 6,18 13,71 0,85

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 7,04 7,07 2,98 0,05 0,31 0,56 0,32 0,55 0,31 0,28 0,35 0,16 0,30 0,05 0,06 0,24 0,41 0,08 0,06

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,61 5,61 2,16 0,17 0,41 0,10 0,27 0,28 0,12 0,13 0,15 0,18 0,43 0,21 0,19 0,21 0,22 0,08 0,30

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 50,12 50,39 8,96 3,76 4,16 1,93 4,44 1,37 2,44 1,88 1,02 1,71 4,21 2,88 1,61 2,71 2,77 1,94 2,60

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 2,70 2,70 2,52 0,18

- Đất công trình năng lượng DNL 161,75 114,94 0,17 10,58 21,14 2,61 0,29 4,11 0,05 2,73 2,45 0,05 11,65 10,41 1,23 42,83 0,01 4,63

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 2,39 2,39 1,73 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02 0,03 0,13 0,01 0,07 0,03 0,10 0,02 0,01

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 4,75 4,75 0,12 4,58 0,05

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,86 4,86 4,86

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
NTD 17,11 17,11 4,26 0,03 0,03 0,03 1,62 1,58 0,05 0,02 5,46 0,04 1,14 2,85

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,15 1,15 1,15

- Đất chợ DCH 2,79 2,79 0,60 0,50 0,08 0,65 0,09 0,31 0,16 0,40

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,68 0,68 0,68

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 11,77 11,80 11,80

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 850,20 848,32 52,54 131,84 32,41 52,18 38,17 89,77 32,67 34,16 27,66 72,10 79,03 15,80 41,41 76,16 18,25 54,17

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 36,58 36,60 36,60

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,03 11,06 2,97 0,21 0,32 0,58 0,20 0,49 3,35 0,23 0,14 0,23 0,26 0,50 0,55 0,40 0,39 0,24

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4,74 4,76 3,32 0,43 0,57 0,39 0,05

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,59 0,59 0,02 0,05 0,52

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 884,56 893,61 135,19 87,65 48,21 44,30 60,69 35,40 106,67 24,51 43,73 69,14 73,18 18,60 35,44 60,66 6,88 43,36

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 71,60 71,60 63,51 8,09

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,68 1,17 1,07 0,10

3 Đất chưa sử dụng CSD 26.679,82 26.782,56 1.272,54 2.144,19 1.809,28 3.274,72 3.911,51 820,57 1.618,61 1.790,68 56,20 1.092,76 752,02 2.637,33 694,61 781,63 2.625,01 143,09 1.357,81

Diện tích 

thực hiện 

đến năm 

2023

Biểu 01/CH

HIỆN TRẠNG  SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN PHONG THỔ - TỈNH LAI CHÂU

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2020

Phân theo đơn vị hành chính 



Tăng (+), 

giảm (-) ha
Tỷ lệ (%)

Tăng (+), 

giảm (-) ha
Tỷ lệ (%)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 102.930,67 102.930,67 102.930,67  100,0 100,0 

1 Đất nông nghiệp 74.438,44 75.779,88 72.970,40 -1.468,04 98,03 -2.809,48 96,29

1.1 Đất trồng lúa 6.189,32 6.248,05 6.412,03 222,71 96,53 163,98 97,44

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 730,98 749,33 785,43 54,45 93,07 36,10 95,40

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 9.990,60 12.646,34 2.655,74 79,00 12.646,34

1.3 Đất trồng cây lâu năm 6.293,46 4.987,00 3.802,31 -2.491,15 60,42 -1.184,69 76,24

1.4 Đất rừng phòng hộ 34.624,93 34.893,83 34.631,21 6,28 99,98 -262,62 99,25

1.5 Đất rừng sản xuất 17.123,23 20.059,44 15.428,68 -1.694,55 90,10 -4.630,76 76,91

-
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
12.416,73 12.413,32 12.413,32 -3,41 99,97

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản 55,89 49,83 -6,06 89,16 49,83

1.7 Đất nông nghiệp khác 161,00 -161,00 0,00

2 Đất phi nông nghiệp 5.822,52 5.349,24 3.280,45 -2.542,07 56,34 -2.068,79 61,33

2.1 Đất quốc phòng 103,40 82,45 48,93 -54,47 47,32 -33,52 59,35

2.2 Đất an ninh 5,67 5,24 1,62 -4,05 28,57 -3,62 30,92

2.3 Đất khu công nghiệp 200,00 200,00 -200,00 -200,00

2.4 Đất thương mại, dịch vụ 56,86 71,30 16,27 -40,59 28,61 -55,03 22,82

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 133,87 134,91 69,19 -64,68 51,68 -65,72 51,29

2.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 345,68 532,71 151,50 -194,18 43,83 -381,21 28,44

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 231,03 69,19 -161,84 29,95 69,19

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
2.510,10 1.970,60 1.050,32 -1.459,78 41,84 -920,28 53,30

- Đất giao thông 1.424,13 1.196,43 713,82 -710,31 50,12 -482,61 59,66

- Đất thuỷ lợi 314,08 140,49 76,23 -237,85 24,27 -64,26 54,26

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá 23,25 22,80 7,04 -16,21 30,28 -15,76 30,88

- Đất xây dựng cơ sở y tế 6,84 7,25 5,61 -1,23 82,02 -1,64 77,38

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 56,73 62,66 50,12 -6,61 88,35 -12,54 79,99

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 24,99 24,56 2,70 -22,29 10,80 -21,86 10,99

- Đất công trình năng lượng 642,19 441,64 161,75 -480,44 25,19 -279,89 36,62

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 2,37 2,38 2,39 0,02 99,16 0,01 99,58

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa 6,75 6,75 4,75 -2,00 70,37 -2,00 70,37

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 19,86 17,01 4,86 -15,00 24,47 -12,15 28,57

- Đất cơ sở tôn giáo 5,59 0,00 -5,59

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
56,80 34,83 17,11 -39,69 30,12 -17,72 49,12

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 0,01 1,15 1,14 0,87 1,15

- Đất chợ 15,35 2,79 -12,56 18,18 2,79

2.9 Đất danh lam thắng cảnh 20,00 20,00 -20,00 -20,00

2.10 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,68 0,68 0,00 100,00 0,68

2.11 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 22,41 11,77 -10,64 52,52 11,77

2.12 Đất ở tại nông thôn 1.073,35 1.071,05 850,20 -223,15 79,21 -220,85 79,38

2.13 Đất ở tại đô thị 69,45 75,14 36,58 -32,87 52,67 -38,56 48,68

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 10,82 12,77 11,03 0,21 98,10 -1,74 86,37

2.15 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 6,55 9,01 4,74 -1,81 72,37 -4,27 52,61

2.16 Đất tín ngưỡng 0,65 0,59 -0,06 90,77 0,59

2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 776,91 884,56 107,65 87,83 884,56

2.18 Đất có mặt nước chuyên dùng 70,68 71,60 0,92 98,72 71,60

2.19 Đất phi nông nghiệp khác 101,00 1,68 -99,32 1,66 1,68

3 Đất chưa sử dụng 22.669,71 21.801,55 26.679,82 4.010,11 84,97 4.878,27 81,72

Ghi chú: (*): Chỉ tiêu quy hoạch Quy hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 và các quyết 

định phê duyệt điều chỉnh bổ sung số 387/QĐ-UBND ngày 29/3/2022; số 658/QĐ-UBND ngày 21/6/2022; số 1428/QĐ-UBND ngày 03/11/2022; số 1529/QĐ-

UBND ngày 25/11/2022; số 1438/QĐ-UBND ngày 15/9/2023; số 1538/QĐ-UBND ngày 09/10/2023; số 2239/QĐ-UBND ngày 13/12/2023; số 2330 ngày 

25/12/2023; số 874/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh Lai Châu;

  (**): Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ tại Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ;

 (***): Chỉ tiêu thống kê đất đai năm 2023 huyện Phong Thổ.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030

 HUYỆN PHONG THỔ - TỈNH LAI CHÂU

Biểu 02/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích 

QHSDĐ 

được duyệt 

(ha) (*)

Chỉ tiêu 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) (**)

Kết quả thực hiện

Diện tích 

năm 2023 

(ha) (***)

So sánh với chỉ tiêu 

được duyệt

So sánh với chỉ tiêu 

được phân bổ



Biểu 03/CH

Thị trấn 

Phong 

Thổ

Xã Bản 

Lang

Xã Dào 

San

Xã 
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Luông

Xã 
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Lào
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Pho
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San
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Sang

Xã 

Mường So
Xã Nậm Xe

Xã Pa 

Vây Sử

Xã Sì Lở 

Lầu

Xã Sin 

Suối Hồ

Xã Tung 

Qua Lìn

Xã Vàng 

Ma Chải

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

I LOẠI ĐẤT

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 102.930,67 0,00 102.930,67 4.526,62 10.115,21 7.144,39 6.301,55 13.049,68 2.394,54 7.235,36 5.585,51 2.236,44 3.371,75 3.507,92 10.275,67 4.200,08 5.716,12 11.428,90 3.213,19 2.627,74

1 Đất nông nghiệp NNP 75.779,88 0,00 75.779,88 3.077,16 7.824,43 5.127,95 3.171,17 9.116,09 1.527,75 5.540,32 3.856,04 2.057,78 2.289,45 2.500,43 7.414,41 3.511,51 4.801,53 9.582,13 2.980,76 1.400,97

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.248,05 0,00 6.248,05 72,10 767,62 774,75 305,57 764,11 179,28 246,30 164,60 176,46 219,56 175,02 567,21 199,87 527,38 644,84 140,66 322,72

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 749,33 0,00 749,33 25,49 305,76 0,00 42,10 0,00 120,14 0,00 2,53 0,00 1,60 114,95 109,88 0,00 23,68 0,00 0,00 3,20

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 9.368,11 9.368,11 96,54 899,09 486,32 327,64 2.730,09 364,60 332,51 1.324,75 312,86 575,70 16,01 699,95 178,40 620,19 139,46 194,57 69,43

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.987,00 0,00 4.987,00 83,83 194,03 84,20 415,95 1.523,29 765,23 198,40 213,39 53,20 78,43 529,00 454,04 14,68 71,53 257,93 24,97 24,90

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 34.893,83 0,00 34.893,83 1.167,37 3.779,18 2.894,91 0,00 1.432,12 0,00 1.974,48 477,44 1.497,13 863,07 1.213,27 4.585,05 3.018,85 3.235,40 6.200,57 2.324,04 230,95

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 20.059,44 0,00 20.059,44 1.654,36 2.168,47 886,77 2.111,96 2.613,10 213,44 2.762,39 1.659,25 18,03 521,66 542,18 1.102,32 85,68 346,95 2.333,06 293,99 745,83

-
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự

nhiên
RSN 12.416,73 0,00 12.416,73 1.096,65 1.549,43 507,86 1.095,35 1.853,26 87,68 1.854,25 696,34 9,74 350,41 253,84 716,74 41,64 276,30 1.390,11 292,71 344,42

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 57,45 57,45 2,96 16,04 1,00 3,05 3,38 5,20 0,24 1,61 0,10 1,03 4,95 5,84 3,03 0,08 6,27 2,53 0,14

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 166,00 166,00 0,00 0,00 0,00 7,00 50,00 0,00 26,00 15,00 0,00 30,00 20,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 7,00

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.349,24 0,00 5.349,24 424,39 434,01 397,39 222,61 466,65 158,19 266,19 325,16 160,03 173,16 556,19 660,18 123,65 240,15 365,43 100,13 275,73

2.1 Đất quốc phòng CQP 82,45 0,00 82,45 8,05 0,00 5,93 9,34 7,20 1,41 0,00 5,48 0,08 1,31 11,67 9,53 7,37 3,37 5,48 0,68 5,55

2.2 Đất an ninh CAN 5,24 6,19 11,43 4,06 0,15 0,16 0,15 0,20 0,16 0,20 2,67 0,12 0,11 2,61 0,14 0,15 0,26 0,07 0,11 0,11

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,43 0,00 0,00 0,00 183,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 71,30 1,54 72,84 25,41 0,45 0,05 0,66 10,15 0,74 2,65 12,53 0,06 0,05 5,87 0,78 0,00 0,10 13,29 0,03 0,02

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 134,91 0,00 134,91 22,56 0,00 0,06 0,60 25,92 0,00 2,99 15,26 0,00 0,00 43,58 22,27 0,00 0,15 1,46 0,00 0,06

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 532,71 0,00 532,71 0,60 52,65 39,38 0,00 57,25 3,36 0,00 21,59 0,00 8,72 4,48 313,67 0,00 2,00 0,00 0,00 29,01

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 184,99 184,99 11,68 80,81 1,90 5,38 5,00 0,00 48,01 3,53 0,00 0,00 18,73 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7,08

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 1.970,60 1,76 1.972,36 126,20 145,82 156,64 115,16 171,24 68,52 94,93 101,58 61,24 82,45 125,67 141,87 75,86 133,24 185,02 63,67 123,25

- Đất giao thông DGT 1.196,43 0,00 1.196,43 92,15 68,87 99,67 93,11 123,50 31,46 67,50 64,22 24,40 58,72 60,03 75,23 32,13 88,85 110,47 35,83 70,29

- Đất thuỷ lợi DTL 140,49 0,00 140,49 4,51 10,01 8,43 3,28 11,31 6,02 6,14 8,47 5,63 6,53 24,20 10,21 1,16 5,85 10,35 14,09 4,30

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 22,80 0,00 22,80 3,28 0,73 4,56 1,20 0,99 2,77 0,89 0,56 0,46 1,73 2,55 0,46 0,18 0,39 0,61 0,94 0,50

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,25 0,00 7,25 2,16 0,67 0,41 0,46 0,27 0,22 0,17 0,39 0,15 0,48 0,43 0,27 0,19 0,30 0,22 0,16 0,30

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 62,66 0,00 62,66 9,84 5,02 4,73 3,49 5,66 2,22 3,39 2,04 1,20 3,42 4,71 3,32 2,57 3,01 2,97 2,12 2,95

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 24,56 0,00 24,56 2,68 0,30 0,15 5,40 2,20 0,98 1,10 1,56 0,20 1,53 1,17 1,60 0,20 2,08 1,00 1,34 1,07

- Đất công trình năng lượng DNL 441,64 0,00 441,64 5,02 57,22 36,88 6,76 19,51 21,71 11,75 14,90 27,96 7,96 12,81 48,72 36,91 28,50 56,81 7,58 40,64

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 2,38 0,04 2,42 1,73 0,03 0,08 0,03 0,10 0,02 0,03 0,12 0,00 0,06 0,07 0,02 0,00 0,10 0,02 0,01 0,00

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 6,75 0,00 6,75 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 0,00 0,00 0,05 1,00 0,00 0,00

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 17,01 0,00 17,01 0,00 0,10 0,08 1,00 5,00 0,50 1,30 1,29 0,04 0,50 4,87 0,50 0,08 0,50 0,15 0,10 1,00

- Đất cơ sở tôn giáo TON 5,59 0,00 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
NTD 34,83 0,67 35,50 4,23 2,70 1,03 0,43 1,00 2,62 2,58 1,79 1,20 1,02 6,65 1,54 2,44 2,85 0,42 1,50 1,50

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Đất chợ DCH 8,11 8,11 0,60 0,17 0,50 0,00 1,70 0,00 0,08 0,65 0,00 0,50 1,45 0,00 0,00 0,76 1,00 0,00 0,70

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 20,00 22,62 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,68 0,68 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 16,35 16,35 10,26 0,04 0,05 0,39 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,04 5,40 0,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.071,05 0,00 1.071,05 0,00 70,10 144,88 46,10 64,11 51,47 99,81 45,38 41,45 39,03 89,87 99,50 23,67 67,68 90,79 28,57 68,64

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 75,14 0,00 75,14 75,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,77 0,00 12,77 2,41 0,39 0,32 0,48 0,30 0,62 1,07 3,21 0,17 0,68 0,56 0,26 0,50 0,33 0,33 0,36 0,78

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 9,01 0,00 9,01 3,20 0,00 0,00 0,00 1,08 0,57 0,00 1,84 0,00 0,74 0,79 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,74

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,65 0,65 0,07 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 856,51 856,51 133,68 83,60 47,34 44,30 60,69 31,34 0,00 104,00 24,29 40,03 62,77 69,24 16,10 32,97 58,96 6,71 40,49

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 71,60 71,60 0,00 0,00 0,00 0,00 63,51 0,00 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,17 1,17 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Đất chưa sử dụng CSD 21.801,55 0,00 21.801,55 1.025,07 1.856,77 1.619,05 2.907,77 3.466,94 708,60 1.428,85 1.404,31 18,63 909,14 451,30 2.201,08 564,92 674,44 1.481,34 132,30 951,04
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II KHU CHỨC NĂNG 0,00

1 Đất khu công nghệ cao KCN 0,00

2 Đất khu kinh tế KKT 21.831,00 0,00 21.831,00 13.049,68 5.585,51 3.195,81

3 Đất đô thị KDT 4.526,62 0,00 4.526,62 4.526,62

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực

chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên

trồng cây công nghiệp lâu năm)

KNN 20.564,00 -18.190,90 2.373,10 120,50 230,95 27,95 119,27 34,30 594,80 48,98 36,70 12,23 50,08 418,02 446,88 2,46 28,83 161,24 13,96 25,95

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ,

rừng đặc dụng, rừng sản xuất)
KLN 54.953,27 0,00 54.953,27 2.821,73 5.947,15 3.782,10 2.111,96 4.045,72 213,44 4.736,87 2.136,69 1.499,37 1.400,16 1.755,45 5.687,37 3.104,41 3.582,41 8.533,63 2.618,03 976,78

6 Khu du lịch KDL 1.100,00 0,00 1.100,00 13,80 3,53 32,73 38,57 72,25 130,40 808,72

7
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh

học
KBT 0,00 0,00

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công

nghiệp, cụm công nghiệp)
KPC 200,00 0,00 200,00 16,43 0,00 0,00 0,00 183,57

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 124,00 0,00 124,00 124,00

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 71,30 0,00 71,30 32,73 0,00 0,00 38,57

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 0,00 0,00

12 Khu dân cư nông thôn DNT 2.197,94 0,00 2.197,94 195,13 246,55 139,27 193,50 109,83 139,97 96,11 77,72 99,94 205,33 145,37 45,65 164,62 159,19 63,01 116,75

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông

nghiệp nông thôn
KON 0,00

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

0
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(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông

nghiệp
NNP/PNN 1.333,77 78,77 145,67 46,37 36,57 97,40 29,81 60,24 61,99 68,43 26,03 156,47 245,60 39,34 52,57 95,18 38,87 54,46

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 172,70 3,66 31,50 4,17 2,89 4,36 8,20 1,16 7,85 7,45 2,99 10,00 46,61 8,26 9,86 12,24 2,42 9,08

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 68,81 0,99 22,06 0,00 1,34 0,00 4,16 0,00 1,01 0,00 0,00 4,98 29,95 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 761,82 66,84 87,44 26,36 26,16 63,30 15,48 36,45 40,32 21,79 21,00 46,06 147,06 19,50 35,87 57,79 13,68 36,72

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 113,23 1,82 6,27 1,53 6,77 23,55 4,91 7,35 5,48 3,65 0,82 12,30 23,26 4,62 1,37 5,59 3,68 0,26

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 103,32 1,91 9,37 11,83 0,00 0,92 0,00 0,06 0,13 35,54 0,32 0,75 1,16 4,00 4,92 15,20 14,10 3,11

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 176,15 4,52 10,02 2,48 0,75 4,55 0,79 15,22 8,10 0,00 0,90 86,47 24,35 2,96 0,55 4,21 4,99 5,29

- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN 43,46 0,00 0,23 1,05 0,54 2,50 0,14 5,60 2,52 0,00 0,85 0,59 21,10 1,61 0,05 1,17 4,68 0,83

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 6,55 0,02 1,07 0,00 0,00 0,72 0,43 0,00 0,11 0,00 0,00 0,89 3,16 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ

đất nông nghiệp
9,16 0,08 2,26 0,60 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2,50 0,00 0,82 1,40 0,00

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS 1,50 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất

nuôi trồng thủy sản
HNK/NTS 7,24 0,08 2,26 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 1,40 0,00

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất

làm muối
HNK/LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp

không phải là rừng
RPH/NKR

(a) 0,42 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp

không phải là rừng
RDD/NKR

(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp

không phải là rừng
RSX/NKR

(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

chuyển sang đất ở
PKO/OCT 2,07 1,52 0,00 0,20 0,13 0,10 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

             - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ HUYỆN PHONG THỔ - TỈNH LAI CHÂU
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(1) (2) (3) 4=5+6+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Đất nông nghiệp NNP 4.172,92 205,00 229,49 163,20 334,17 396,23 98,00 155,00 337,86 32,00 160,41 160,00 225,00 110,16 85,00 1.109,33 1,00 371,07

1.1 Đất trồng lúa LUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0,43 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 787,25 35,00 62,31 8,03 105,86 18,05 30,00 30,00 40,00 27,00 26,84 40,00 100,00 19,16 50,00 170,00 0,00 25,00

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 375,77 0,00 18,00 40,00 0,00 60,00 0,00 0,00 21,00 0,00 51,70 0,00 40,00 40,00 15,00 50,00 0,00 40,07

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2.868,47 170,00 147,56 114,97 220,88 267,18 68,00 115,00 261,86 5,00 67,87 100,00 85,00 40,00 20,00 885,15 0,00 300,00

-
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự

nhiên
RSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,00 0,00 1,62 0,20 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 1,00 0,00

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 133,00 0,00 0,00 0,00 7,00 50,00 0,00 10,00 15,00 0,00 14,00 20,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 6,00

2 Đất phi nông nghiệp PNN 808,09 42,47 57,93 27,03 32,78 48,34 13,97 34,76 48,51 5,57 23,21 140,72 211,25 19,53 22,19 34,34 9,79 35,70

2.1 Đất quốc phòng CQP 15,60 7,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,50 6,61 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Đất an ninh CAN 4,58 0,50 0,00 0,00 0,05 0,00 0,03 0,03 2,04 0,00 0,01 1,50 0,01 0,14 0,16 0,00 0,11 0,00

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 104,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,90 0,00 0,00 0,00 95,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 21,66 2,09 0,00 0,00 0,50 9,85 0,00 0,00 2,12 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,10 6,13 0,00 0,02

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 18,05 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,85 0,00 0,00 8,50 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 215,17 0,60 21,14 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 13,51 0,00 3,00 2,00 169,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 39,04 0,90 14,66 0,00 4,70 0,00 0,00 7,05 0,15 0,00 0,00 5,31 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,

cấp huyện, cấp xã
DHT 316,40 11,63 19,71 25,58 23,98 30,50 13,07 14,73 27,57 5,57 11,56 16,82 27,17 18,92 18,08 20,79 8,68 22,04

- Đất giao thông DGT 161,77 9,47 6,61 16,91 16,73 12,90 4,54 10,67 14,39 1,00 6,52 9,14 17,66 2,55 6,53 14,24 4,72 7,19

- Đất thuỷ lợi DTL 27,97 0,70 1,30 0,00 0,18 4,19 0,10 2,46 5,75 1,15 0,05 5,30 1,85 0,10 0,69 1,70 0,00 2,45

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 8,40 0,09 0,10 4,05 0,53 0,21 0,05 0,19 0,10 0,07 1,15 0,75 0,00 0,10 0,00 0,00 0,69 0,32

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,83 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,05 0,21 0,00 0,30 0,00 0,01 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 13,73 0,16 0,00 0,15 5,40 1,19 0,54 0,80 1,19 0,20 0,64 0,54 0,20 0,20 0,73 0,00 0,74 1,05

- Đất công trình năng lượng DNL 91,33 1,21 11,66 4,47 1,04 12,01 6,84 0,06 1,82 2,43 0,26 0,26 6,95 15,97 9,55 4,49 2,35 9,96

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,60 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,29 0,02 0,50 0,15 0,50 0,00 0,50 0,00 0,10 1,00

- Đất cơ sở tôn giáo TON 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
NTD 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 0,70 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Đất chợ DCH 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 3,55 0,12 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 50,01 0,00 2,42 1,40 3,55 1,32 0,87 3,05 1,09 0,00 7,36 5,00 5,43 0,00 3,85 7,42 1,00 6,25

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 14,87 14,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,16 0,00 0,74 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ HUYỆN PHONG THỔ - TỈNH LAI CHÂU

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính



Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện 

tích (ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

1 Đất nông nghiệp NNP 15.401,09 70,55 3.077,16 67,98 2.336,48 98,46 54.953,27 100,00 868,42 78,95 16,20 13,06 959,55 43,66

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.103,47 5,05 72,10 1,59 11,10 1,01 8,45 6,81 7,65 0,35

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 117,48 0,54 25,49 0,56 406,26 17,12 4,69 3,78

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.063,33 18,61 96,54 2,13 9,42 0,40 14,36 1,31 7,75 6,25 745,17 33,90

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.265,68 10,38 83,83 1,85 1.920,80 80,94 1,20 0,11 206,73 9,41

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 3.117,20 14,28 1.167,37 25,79 34.893,83 63,50 755,60 68,69

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.756,47 21,79 1.654,36 36,55 20.059,44 36,50 85,42 7,77

-
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên
RSN 1.096,65 24,23 12.416,73 22,60 24,31 2,21

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 9,94 0,05 2,96 0,07 0,74 0,07

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 85,00 0,39

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.138,53 5,22 424,39 9,38 36,62 1,54 164,14 14,92 200,00 100,00 107,80 86,94 71,30 100,00 1.228,73 55,90

2.1 Đất quốc phòng CQP 24,35 0,11 8,05 0,18 0,85 0,69 0,99 0,05

2.2 Đất an ninh CAN 5,48 0,03 4,06 0,09 0,12 0,10 2,13 0,10

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 200,00 100,00

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 28,25 0,13 25,41 0,56 71,30 6,48 4,23 3,41 21,43 30,06

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 82,80 0,38 22,56 0,50 3,47 2,80

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 83,32 0,38 0,60 0,01

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm
SKX 27,26 0,12 11,68 0,26 150,74 6,86

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 388,84 1,78 126,20 2,79 28,88 1,22 12,70 1,15 41,59 33,54 42,81 60,04

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 58,44 5,31

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 5,40 0,02 10,26 0,23 11,32 9,13

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 194,39 0,89 13,42 1,22 3,49 4,89 1.071,05 48,73

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 75,14 1,66 13,58 10,95

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 4,07 0,02 2,41 0,05 2,74 2,21 3,57 5,01 3,82 0,17

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự

nghiệp
DTS 3,27 0,01 3,20 0,07 2,96 2,39

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,22 0,00 0,07 0,00 0,05 0,04

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 219,18 1,00 133,68 2,95 7,74 0,33 8,28 0,75 26,89 21,69

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 71,60 0,33

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,10 0,00 1,07 0,02

3 Đất chưa sử dụng CSD 5.291,38 24,24 1.025,07 22,65 67,44 6,13 9,66 0,44

Khu dân cư nông 

thôn

Khu ở, làng nghề, 

sản xuất phi nông 

nghiệp nông thôn

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG HUYỆN PHONG THỔ - TỈNH LAI CHÂU

Khu du lịch

Khu bảo tồn 

thiên nhiên và 

đa dạng sinh 

học

Khu phát triển 

công nghiệp 

(khu công 

nghiệp, cụm 

công nghiệp)

Khu đô thị 

(trong đó có khu 

đô thị mới)

Khu đô thị - 

thương mại - 

dịch vụ

Khu thương mại - 

dịch vụ
Đất đô thị

Khu sản xuất nông 

nghiệp (khu vực 

chuyên trồng lúa 

nước, khu vực 

chuyên trồng cây 

công nghiệp lâu 

năm)

Khu lâm nghiệp  

(khu vực rừng 

phòng hộ, rừng đặc 

dụng, rừng sản xuất)

Biểu 11/CH

STT Loại đất Mã

Đất khu công 

nghệ cao
Đất khu kinh tế



NNP LUA LUC HNK CLN RPH RSX RSN NTS NKH PNN CQP CAN SKK TMD SKC SKS SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DDT DRA TON NTD DXH DCH DDL DSH DKV ONT ODT TSC DTS TIN SON MNC PNK CSD

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -16 -17 -18 -19 -20 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -36 -37 -38 -39 -41 -42 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 102.930,67 102.930,67 6.314,78 102.930,67

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 72.970,40 72.940,73 71.606,96 0,00 32,80 0,00 501,07 0,00 2.016,95 43,46 9,16 33,00 1.333,77 17,71 5,11 78,77 36,39 54,76 170,81 83,11 630,30 329,17 33,75 4,51 1,13 10,99 7,68 211,06 0,00 1,33 7,69 3,94 14,51 0,00 4,54 42,62 0,00 2,62 186,13 22,52 1,75 1,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333,77 2.839,15 75.779,88

1.1 Đất trồng lúa LUA 6412,03 6.422,25 1,50 6.248,05 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 172,70 1,10 0,24 0,00 1,37 6,27 23,98 7,68 106,46 25,43 3,90 1,06 0,43 0,80 1,64 72,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,40 0,00 0,00 2,00 21,98 0,89 0,32 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,20 -174,20 6.248,05

-
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước
LUC 785,43 785,64 0,30 0,00 716,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 68,81 0,00 0,08 0,00 0,10 5,57 19,59 5,93 32,11 3,44 1,64 0,94 0,20 0,20 0,20 25,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 2,00 3,08 0,03 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,11 -36,31 749,33

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 12.646,34 12.668,46 2.538,96 0,00 0,00 9.367,68 501,07 0,00 1.997,65 0,00 7,24 33,00 761,82 5,30 4,65 6,11 28,76 35,21 113,01 60,31 364,77 210,88 25,32 2,74 0,65 7,23 4,87 97,47 0,00 0,00 3,51 3,61 6,89 0,00 1,60 0,00 0,00 0,62 121,48 19,63 1,30 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,78 -3.300,35 9.368,11

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.802,31 3.831,21 19,30 0,00 0,00 0,00 3.698,68 0,00 19,30 0,00 0,00 0,00 113,23 9,41 0,09 0,72 2,11 0,50 10,48 5,54 52,20 27,29 3,07 0,61 0,05 1,76 0,58 10,09 0,00 0,00 3,13 0,33 2,75 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 32,04 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 132,53 1.155,79 4.987,00

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 34631,21 34.621,80 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 34.518,06 0,00 0,00 0,42 0,00 103,32 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 56,88 33,84 0,52 0,04 0,00 0,40 0,07 20,32 0,00 0,79 0,10 0,00 0,80 0,00 0,00 42,62 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,74 272,03 34.893,83

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 15.428,68 15.350,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.174,02 43,46 0,00 0,00 176,15 0,37 0,13 71,94 4,15 12,45 20,45 8,89 48,46 31,34 0,55 0,06 0,00 0,80 0,47 10,37 0,00 0,54 0,80 0,00 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,31 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,15 4.709,27 20.059,44

-
Trong đó: đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên
RSN 12.413,32 12.416,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.373,27 0,00 0,00 43,46 0,29 0,00 0,09 2,65 0,50 20,45 0,00 18,11 15,03 0,00 0,02 0,00 0,66 0,30 0,56 0,00 0,54 0,30 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,46 0,00 12.416,73

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 49,83 46,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,29 0,00 6,55 0,03 0,00 0,00 0,00 0,33 2,89 0,04 1,53 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,05 0,55 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 10,61 57,45

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 166,00

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 3.280,45 3.207,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207,38 0,04 0,37 16,72 0,70 7,01 4,67 0,67 60,83 15,96 10,64 3,06 0,05 3,49 0,45 26,52 0,08 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,09 0,55 1,52 0,45 0,52 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141,86 5.349,24

2.1 Đất quốc phòng CQP 48,93 49,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 49,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 33,15 82,45

2.2 Đất an ninh CAN 1,62 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,06 11,43

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 16,27 15,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 14,09 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 57,15 72,84

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 69,19 56,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 1,56 0,00 55,09 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 78,25 134,91

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 151,5 149,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 142,06 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 383,50 532,71

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm
SKX 69,19 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,53 0,00 0,00 6,05 0,00 5,22 0,00 62,17 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,53 110,29 184,99

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 1050,32 980,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 0,03 0,18 2,48 0,01 0,92 1,86 0,43 973,11 1,60 0,31 1,46 0,01 0,77 0,23 3,78 0,08 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,52 0,30 0,35 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 992,10 1.972,36

- Đất giao thông DGT 713,82 695,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 0,03 0,01 0,62 0,00 0,01 1,68 0,22 3,09 689,53 0,24 0,00 0,00 0,15 0,05 2,62 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 500,89 1.196,43

- Đất thuỷ lợi DTL 76,23 70,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,15 0,16 2,21 1,03 68,13 0,00 0,01 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 69,53 140,49

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 7,04 7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,15 0,01 0,07 6,83 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 15,73 22,80

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,61 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 5,24 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,64 7,25

-
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào

tạo
DGD 50,12 50,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,03 0,05 1,73 0,03 0,00 1,44 0,00 47,17 0,18 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,28 0,05 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 12,27 62,66

-
Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể

thao
DTT 2,7 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,86 24,56

- Đất công trình năng lượng DNL 161,75 114,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,47 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 112,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 326,70 441,64

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 2,39 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 2,42

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 4,75 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6,75

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,86 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 12,15 17,01

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 5,59

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ,

nhà hỏa táng
NTD 17,11 17,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 18,39 35,50

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15

- Đất chợ DCH 2,79 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,02 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 5,32 8,11

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 42,62

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 11,77 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 1,37 1,17 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 4,55 16,35

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 850,2 848,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,96 0,00 0,05 0,00 0,04 0,00 2,00 0,05 11,62 9,57 0,75 0,09 0,04 0,50 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 834,36 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,96 222,73 1.071,05

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 36,58 36,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,19 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 36,23 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 38,54 75,14

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,03 11,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 0,14 0,00 0,65 0,14 0,00 0,00 0,96 0,05 0,00 0,07 0,00 0,62 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 9,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 1,71 12,77

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự

nghiệp
DTS 4,74 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 4,25 9,01

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,65

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 884,56 893,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,19 35,84 2,49 9,53 1,24 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 856,51 0,00 0,00 0,00 37,10 -37,10 856,51

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 71,6 71,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,60 0,00 0,00 0,00 0,00 71,60

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,68 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 1,17

3 Đất chưa sử dụng CSD 26679,82 26.782,56 4.172,92 0,00 0,00 0,43 787,25 375,77 2.868,47 0,00 8,00 133,00 808,09 15,60 4,58 104,51 21,66 18,05 215,17 39,04 316,40 161,77 27,97 8,40 0,83 1,01 13,73 91,33 0,00 0,67 4,60 1,61 3,91 0,00 0,57 0,00 0,00 3,55 50,01 14,87 1,57 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 21.801,55 4.981,01 -4.981,01 21.801,55

Cộng tăng 6.314,78 4.172,92 0,00 32,80 0,43 1.288,32 375,77 4.885,42 43,46 17,16 166,00 2.141,86 33,35 10,06 200,00 58,75 79,82 390,65 122,82 999,25 506,90 72,36 15,97 2,01 15,49 21,86 328,91 0,08 2,00 12,29 5,59 18,42 0,00 5,65 42,62 0,00 6,26 236,69 38,91 3,77 4,76 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 6.314,78 0,00

Diện tích năm 2030 102.930,67 75.779,88 6.248,05 749,33 9.368,11 4.987,00 34.893,83 20.059,44 12.416,73 57,45 166,00 5.349,24 82,45 11,43 200,00 72,84 134,91 532,71 184,99 1.972,36 1.196,43 140,49 22,80 7,25 62,66 24,56 441,64 2,42 6,75 17,01 5,59 35,50 1,15 8,11 42,62 0,68 16,35 1.071,05 75,14 12,77 9,01 0,65 856,51 71,60 1,17 21.801,55
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